Họ và tên:………………………………………………………Lớp 2

ÔN TẬP TOÁN - TUẦN 16
Ngày – tháng. Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch. Luyện tập trung
I. Phần trắc nghiệm. 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Theo tờ lịch bên, số ngày trong tháng 11 là:
	A. 28 ngày
C. 30 ngày

	B. 29 ngày

D. 31 ngày



	     Câu 2. Theo tờ lịch bên, ngày 11 tháng 11 là:

A. thứ hai

C. thứ tư
B. thứ ba
D. thứ năm
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Câu 3. Bố đi công tác một tuần. Bố đi vào thứ bảy ngày 13 tháng 11 và trở về vào:
	A. thứ sáu ngày 19 tháng 11
C. thứ hai ngày 22 tháng 11
	B. thứ bảy ngày 20 tháng 11

D. chủ nhật ngày 21 tháng 11


Câu 4. Đồng hồ chỉ: 

	a) A. 8 giờ 55 phút

    C. 8 giờ 11 phút
	B. 7 giờ 55 phút

D. 7 giờ 11 phút
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	b) A. 3 giờ 10 phút

     C. 2 giờ 10 phút
	B. 3 giờ 50 phút

D. 14 giờ 50 phút
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Câu 5. Bây giờ là buổi chiều. Đồng hồ bên chỉ:
	    A. 16 giờ 30 phút

    C. 16 giờ 6 phút
	B. 4 giờ 30 phút

D. 4 giờ 6 phút
	[image: image4.png]





Câu 6. Hàng ngày, An đi ngủ lúc mấy giờ?

	    A. 9 giờ 6 phút

    C. 9 giờ 30 phút
	B. 22 giờ 30 phút

D. 21 giờ 30 phút
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Câu 7. Nhà Hiền ăn tối lúc:
	    A. 7 giờ 15 phút

    C. 7 giờ 3 phút
	B. 19 giờ 15 phút

D. 19 giờ 3 phút
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Câu 8. Bây giờ là 8 giờ 20 phút. Kim dài chỉ vào số:
	A. 8
	B. 7
	C. 5
	D. 4


Câu 9. Để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, các bác sĩ đã phải làm việc liên tục 3 ngày không ngừng nghỉ. Các bác sĩ đã phải làm việc liên tục số giờ là:
	A. 24 giờ
	B. 48 giờ
	C. 72 giờ
	D. 45 giờ


Câu 10. Hôm nay là thứ hai ngày 8 tháng 11. Đúng một tuần nữa là sinh nhật của Hoa. Sinh nhật của Hoa là:
	    A. thứ ba ngày 15 tháng 11
    C. thứ tư ngày 16 tháng 11
	B. thứ hai ngày 15 tháng 11
D. thứ hai ngày 14 tháng 11


Câu 11. Hôm nay là thứ ba ngày 15 tháng 6. Thứ tư tuần trước là:
	    A. ngày 7 tháng 6
    C.  ngày 6 tháng 6
	B.  ngày 9 tháng 6
D.  ngày 8 tháng 6


Câu 12. Nếu ngày 20 tháng 12 là thứ ba thì ngày 12 tháng 12 là:
	A. thứ hai
	B. thứ ba
	C. thứ tư
	D. thứ năm


II. Phần tự luận
Bài 1. Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?
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	A. …. giờ ….…phút
	
	B. …... giờ …..phút
	C. …. giờ …..phút


Bài 2. Quan sát tranh và cho biết:
	- Thứ hai đầu tiên của tháng 12 là ngày ………
- Còn 10 ngày nữa là đến ngày 25 tháng 12. 

Vậy hôm nay là thứ …….……ngày ……….tháng 12.

Thứ sáu tuần trước là ngày …………. 
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Bài 3. Gia đình An đi ô tô từ Hà Nội lúc 8 giờ sáng và đến Nghệ An lúc 2 giờ chiều. Hỏi gia đình An mất mấy giờ để đi từ Hà Nội đến Nghệ An?
Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 4. Thứ ba tuần này là ngày 15 tháng 1. Vậy thứ ba tuần trước là ngày …………..
. Và ngày 22 tháng 11 là thứ ………. . 



